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Số:  5620 /TB-SYT Bình Thuận, ngày  12  tháng  12  năm 2021 

 

THÔNG BÁO SỐ 221 

Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng  

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

Ngày 12/12/2021, Sở Y tế ghi nhận 162 ca nghi nhiễm COVID-19 trong 

cộng đồng tại thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và các huyện Tuy Phong, Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh. 

Thông tin cụ thể như sau: 

1. Hàm Tân: 36 ca nghi nhiễm (01 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa) 

2. Tuy Phong: 33 ca nghi nhiễm  

3. Đức Linh: 24 ca nghi nhiễm  

4. Tánh Linh: 20 ca nghi nhiễm  

5. Hàm Thuận Bắc: 13 ca nghi nhiễm  

6. Bắc Bình: 12 ca nghi nhiễm  

7. Phan Thiết: 10 ca nghi nhiễm 

8. La Gi: 09 ca nghi nhiễm  

9. Hàm Thuận Nam: 05 ca nghi nhiễm 

 (Danh sách thông tin ca nghi nhiễm cụ thể kèm theo) 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, theo dõi./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (b/c); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị toàn ngành;               

- Đài PTTH Bình Thuận; Báo Bình Thuận;  

- Lưu: VT, DS.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Bá Tòng 
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DANH SÁCH THÔNG TIN CA NGHI NHIỄM CỘNG ĐỒNG 
(Kèm theo Thông báo số 5620 /TB-SYT ngày 12/12/2021 của Sở Y tế) 

STT Ca nghi nhiễm 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ Ghi chú 

I. Hàm Tân: 36 ca nghi nhiễm (01 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa) 

1 B T G 1972 Nam Sông Phan    

2 H V N 1993 Nam Sông Phan    

3 T H 1987 Nam Sông Phan    

4 T Q N 1991 Nam Sông Phan    

5 V V N 2005 Nam Tân Nghĩa    

6 N N H Y 2011 Nữ Tân Thắng    

7 T T T 1993 Nữ Tân Nghĩa    

8 N T T A 2003 Nữ Tân Nghĩa    

9 L V K 1996 Nam Sông Phan    

10 N A L 1991 Nam Sông Phan    

11 N Đ T 1983 Nam Sông Phan    

12 P A T 2018 Nam Tân Nghĩa    

13 P T N 1990 Nam Tân Nghĩa    

14 P T A K 2017 Nam Tân Nghĩa    

15 P T T 2009 Nam Tân Nghĩa    

16 N T T H 2011 Nữ Sông Phan    

17 N T X 1983 Nữ Sông Phan    

18 N T K N 1956 Nữ Sông Phan    

19 D Đ L 1999 Nam Tân Nghĩa    

20 C K T 1999 Nam Sông phan   

21 N H B 1988 Nam Tân Nghĩa    

22 C V T 1980 Nam Tân Nghĩa    

23 V T N 1929 Nữ Tân Nghĩa    

24 N H G 1993 Nữ Sơn Mỹ    

25 N T T H 1992 Nữ Tân Nghĩa    

26 N T N 1987 Nữ Tân Nghĩa    

27 N A 1965 Nam Tân Nghĩa    

28 N T T 1978 Nữ Tân Nghĩa    

29 N Đ 1966 Nam Tân Nghĩa    

30 L T N H 1971 Nữ Tân Nghĩa    

31 N T N 1954 Nữ Tân Minh  Khu phong tỏa 

32 N V H 1972 Nam Tân Minh    

33 G T T L 1986 Nữ Tân Phúc    

34 T T T 1956 Nữ Bàu Giêng, Thắng Hải   
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35 L N T 1988 Nam Bàu Giêng, Thắng Hải   

36 N T H 1940 Nữ Láng Gòn, Tân Xuân   

II. Tuy Phong: 33 ca nghi nhiễm 

1 N T T 1982 Nữ Kp 1, Liên Hương    

2 H T T 1964 Nữ Kp 2, Liên Hương    

3 H N T 1999 Nam Song Thanh 1, Phan Rí Cửa    

4 H T L 1966 Nữ Kp 10, Liên Hương    

5 T L 1941 Nam Giang Hải 1, Phan Rí Cửa    

6 N T M 1950 Nữ Giang Hải 2, Phan Rí Cửa    

7 T T B T 1948 Nữ Giang Hải 1, Phan Rí Cửa   

8 N T H 1971 Nữ Minh Tân 3, Phan Rí Cửa    

9 P T B 1990 Nữ Thanh Giang 2, Phan Rí Cửa    

10 N T N 1972 Nữ Hải Tân 1, Phan Rí Cửa    

11 L T T S 1980 Nam Kp 6, Liên Hương    

12 N T T 1964 Nữ Kp 10, Liên Hương    

13 L X T 1982 Nam Phan Rí Cửa    

14 N T L 1976 Nữ Phú Tân, Phan Rí Cửa    

15 N L 1954 Nam Thanh Giang 1, Phan Rí Cửa    

16 L P K 1984 Nam Kp 5, Liên Hương    

17 N T Đ 1959 Nữ Thanh Giang 1, Phan Rí Cửa   

18 T V P 1941 Nam Minh Tân 3, Phan Rí Cửa    

19 T H N 1990 Nam Giang Hải 1, Phan Rí Cửa    

20 V D H P 1988 Nam Kp 7, Liên Hương    

21 N T M 1983 Nam Kp 7, Liên Hương    

22 H T T 1963 Nữ Kp 13, Liên Hương    

23 H T S 1971 Nữ Song Thanh 2, Phan Rí Cửa    

24 N V C 1964 Nam Kp 13, Liên Hương    

25 B N V 1960 Nam Song Thanh 1, Phan Rí Cửa    

26 B B 1940 Nam Phú Hải, Phan Rí Cửa    

27 N C 1981 Nam Thôn 2, Phong Phú    

28 L T K S 1995 Nữ Xóm 9B, Hòa Phú, Phan Rí Cửa    

29 N B 1955 Nam Sông Thanh 3, Phan Rí Cửa    

30 N T T T 1975 Nữ Hà Thủy, Chí Công    

31 Đ N 1946 Nam Phú Thủy, Phan Rí Cửa    

32 Đ T T 1959 Nữ Minh Tân 2, Phan Rí Cửa    

33 V V V 1967 Nam Minh Tân 2, Phan Rí Cửa    

III. Đức Linh: 24 ca nghi nhiễm 

1 N T H L 1985 Nữ Thôn 1, Tân Hà   

2 K T L T 2007 Nữ Thôn 9, Mê Pu   
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3 Đ T M 1956 Nữ Thôn 2, Đức Hạnh   

4 N K C 2002 Nữ Thôn 1, Tân Hà   

5 L T B 1972 Nam Kp 6, Võ Xu   

6 N T T A 1979 Nữ Tân Hà   

7 L T H 1987 Nữ Thôn 1B, Trà Tân   

8 T V A 1993 Nam Trà Tân    

9 C T T 1983 Nữ Thôn 8, Đức Tín   

10 P T V P 1984 Nữ Kp 9, Đức Tài   

11 Đ T N Y 1988 Nữ Đông Hà   

12 H T H 1987 Nữ Thôn 4, Đức Tín   

13 T T T 1980 Nữ Thôn 2, Nam Chính   

14 N T X 1988 Nữ Thôn 5, Trà Tân   

15 P N Q N 2009 Nữ Thôn 2, Nam Chính   

16 L T Q 1997 Nam Kp 5, Võ Xu   

17 L T T 2002 Nam Kp 8, Võ Xu   

18 N T T V 2003 Nữ Thôn 1B, Trà Tân   

19 P H T 1997 Nam Thôn 2, Nam Chính   

20 V T N A 2006 Nữ Thôn 3, Mê Pu   

21 Đ X V 1994 Nam Thôn 1, Tân Hà   

22 Đ T T 1976 Nam Thôn 1, Sùng Nhơn   

23 Đ T M D 1977 Nam Thôn 5, Đức Tín   

24 L T H 2005 Nữ Vũ Hoà   

IV. Tánh Linh: 20 ca nghi nhiễm (01 ca nghi nhiễm về từ vùng dịch) 

1 T V B 1996 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

2 T N P 2017 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

3 M T 1982 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

4 N T A 2003 Nữ Bàu Chim, Đức Thuận Về từ vùng dịch 

5 T V V 1994 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

6 T T A 1983 Nữ Đồng Me, Đức Thuận   

7 L T T 1959 Nữ Đồng Me, Đức Thuận   

8 H T H 2003 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

9 N V S 1994 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

10 T T A 1995 Nữ Đồng Me, Đức Thuận   

11 T M L 1979 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

12 T V C 1985 Nam Đồng Me, Đức Thuận   

13 T H 1982 Nữ Đồng Me, Đức Thuận   

14 B K L 1994 Nam Thôn 5, Đồng Kho   

15 V T T 1968 Nữ Thôn 5, Đồng Kho   

16 T T T N 1994 Nữ Thôn 1, Nghị Đức   
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17 N T L 1959 Nữ Thôn 4, Đức Phú   

18 H V 1959 Nam Thôn 4, Đức Phú   

19 H T 1992 Nam Thôn 4, Đức Phú   

20 H Q T D 2004 Nam Thôn 2, Đức Phú   

V. Hàm Thuận Bắc: 13 ca nghi nhiễm 

1 T H T 2016 Nam Khu phố 1, Ma Lâm   

2 N V D 1968 Nam Ninh Thuận, Hàm Chính   

3 T V H 1990 Nam Khu Phố 1, Ma Lâm   

4 H T T 1989 Nữ Khu Phố 1, Ma Lâm   

5 N T S 1967 Nữ Trũng Liêm, Hàm Chính   

6 N T C 1962 Nữ Thôn 4, Hồng Sơn    

7 H V K 2006 Nam Phú Thịnh, Hàm Thắng    

8 Đ T N Y 1998 Nữ Bình Lâm, Hàm Chính    

9 N T T H 2001 Nữ Bình Lâm, Hàm Chính    

10 V B 1977 Nam Thôn 4, Hồng Sơn    

11 H T Q 1996 Nữ Bình An, Hàm Chính   

12 N N G N 2019 Nữ Bình Lâm, Hàm Chính    

13 N T B 1984 Nữ Thôn 5, Hàm Liêm   

VI. Bắc Bình: 12 ca nghi nhiễm 

1 N T M H 1988 Nữ Hòa Thuận, Chợ Lầu    

2 Đ T V 1950 Nữ Bình Sơn, Bình Tân    

3 T N Â 1953 Nam Thái Thành, Hồng Thái    

4 N V C 1983 Nam Thái Hiệp, Hồng Thái    

5 N T B 1986 Nữ Thái Hiệp, Hồng Thái    

6 T C M 2004 Nam Thái Hiệp, Hồng Thái    

7 L N H 2021 Nữ Xuân An 2, Chợ Lầu    

8 N T Đ 1949 Nữ Thái Bình, Hồng Thái    

9 Đ L B T 1986 Nữ Bình Đức, Phan Hiệp    

10 T T T T 1976 Nam Thái Bình, Hồng Thái    

11 D Q L 2000 Nam Bình Minh, Phan Hòa    

12 B M 1968 Nam Bình Minh, Phan Hòa    

VII. Phan Thiết: 10 ca nghi nhiễm 

1 N T T 1997 Nam Kp 7, Đức Long   

2 C V T 1991 Nam Kp 5, Đức Nghĩa   

3 N G 1948 Nam  Kp 4, Đức Thắng   

4 N T N N 1982 Nữ  Kp 1, Đức Thắng   

5 C T G 1954 Nữ Kp 5, Mũi Né   

6 V N T 1969 Nam Xuân Phong, Phong Nẫm   

7 L T T 1980 Nam Kp 4, Phú Tài   
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8 T T T H 2001 Nữ Kp 5, Phú Trinh   

9 N T L 2000 Nam Kp 3, Phú Trinh   

10 N H H 1992 Nam Kp D, Thanh Hải   

VIII. La Gi: 09 ca nghi nhiễm 

1 P N H 2006 Nam Kp 2, Phước Lộc   

2 N T M 1947 Nữ Kp 2, Phước Lộc   

3 P T P 1971 Nữ Kp 2, Phước Lộc   

4 T T P 1957 Nữ Kp 10, Bình Tân    

5 N C T 1996 Nam Kp 5, Bình Tân   

6 P T T 1962 Nữ Kp 1, Phước Hội   

7 N T K 1983 Nam Tân Lý 1, Tân Bình   

8 T N H T 1986 Nữ Tân Lý 1, Tân Bình   

9 L T K Q 1976 Nữ Kp 1, Bình Tân   

IX. Hàm Thuận Nam: 05 ca nghi nhiễm 

1 N H L 2005 Nam Phú Thọ, Hàm Cường    

2 P V X 1966 Nam Phú Thọ, Hàm Cường    

3 N T Đ 1972 Nữ Phú Sung, Hàm Cường    

4 H H M 2005 Nam Phú Thọ, Hàm Cường   

5 N T N 1996 Nam Hàm Mỹ   
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